
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3B 

(Tuần/week: 38 Từ ngày/From 04/05/2026 đến ngày/To 08/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Ngọc Thùy Dương 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

04/05/2026 

1 Tiếng Việt Ôn tập kiểm tra Cuối Học kỳ II  

2 Tiếng Việt Ôn tập kiểm tra Cuối Học kỳ II  

3 Tiếng Việt Ôn tập kiểm tra Cuối Học kỳ II  

4  STEAM PBL 
Lực li tâm - Chuyển hướng và quay 
tròn  

5 STEAM PBL Lực li tâm - Chuyển hướng và quay 
tròn  

6 English Review  

7 English Review  

8 Toán Ôn tập kiểm tra Cuối Học kỳ II  

9 Toán Ôn tập kiểm tra Cuối Học kỳ II  

Thứ Ba 
Tuesday 

05/05/2026 

1 Tiếng Việt Ôn tập kiểm tra Cuối Học kỳ II  

2 Bơi 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN 

3 Bơi 

4  GTS Dự án Our Own World 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Giá trị sống 

5 Toán Ôn tập cuối năm 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

6 English Review  

7 English Review  

8 TNXH Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời (tiết 
3). Sách Tự nhiên và Xã hội 



  

 

 

9 TNXH Bài 29: Bề mặt Trái Đất (tiết 1). Sách Tự nhiên và Xã hội 

Thứ Tư 
Wednesday 
06/05/2026 

1 Toán 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT 
2 Toán 

3 Đạo đức 

4  Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt 

6 Tin học - CN-KT Ôn tập  

7 Tin học - CN-KT Ôn tập  

8 English (Expat) Review  

9 English (Expat) Review  

Thứ Năm 
Thursday 

07/05/2026 

1 Âm nhạc Ôn tập SGK, Bình nước cá nhân 

2 Âm nhạc Ôn tập (tt) SGK, Bình nước cá nhân 

3 English (Expat) Review  

4  English (Expat) 
WRITTEN TEST 

5 KNS 

6 Math Review HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

7 Math Review HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

8 Tiếng Việt Ôn tập cuối năm SGK,VBT Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt Ôn tập cuối năm SGK,VBT Tiếng Việt 

Thứ Sáu 
Friday 

08/05/2026 

1 English (Expat) Review  

2 English (Expat) Review  



  

 

 

 

3 Toán Ôn tập cuối năm 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- động tác chuyền bóng cơ bản (tiếp 
theo) 
- Tập mới động tác ném bóng cơ bản 
(Tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

5 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- động tác chuyền bóng cơ bản (tiếp 
theo) 
- Tập mới động tác ném bóng cơ bản 
(Tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

6 Mỹ thuật Ôn luyện kỹ năng chuyển màu. 
Đề tài: Thả diều Giấy, màu, bút chì, tẩy 

7 Mỹ thuật 
Ôn luyện kỹ năng chuyển màu. 
Đề tài: Thả diều 

Giấy, màu, bút chì, tẩy 

8 HĐTN   

9 HĐTN   


